
DANH SÁCH THU HỒI THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT NĂM 2018
Dự án: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (Địa phận xã Phú Xá)

(Kèm theo Thông báo số 56  /TB-UBND ngày  13 /5/2025 của UBND huyện Cao Lộc)

ST
T 

Chủ sử dụng Địa chỉ

Theo bản đồ địa chính đo
năm 2001 Tờ Bản đồ trích đo

Tổng Thông báo thu
hồi đất

Ngày ban
hành

Số tờ Số thửa Loại đất Số tờ Số thửa Diện tích
thu hồi Loại đất

1 Ông Đàm Viết Cho Thôn Bản Liếp 7.589,80

3 LN 115 RTs TĐ 07-2018 24 844,8 CLN

613/TB-UBND 4/5/2018

15 38 ĐM TĐ 08 -2018
8 3071,0 TMD

15 45 ĐM TĐ 08 -2018
15 40 ĐM TĐ 08 -2018

9 1558,0 CLN
15 10 1L TĐ 08 -2018
15 11 1L TĐ 08 -2018
15 12 1L TĐ 08 -2018

15 39 ĐM
TĐ 08 -2018 10 572,5 DGT
TĐ 08 -2018 11 739,9 RSX

15 11 1L TĐ 08 -2018 12 40,7 BHK
15 12 1L TĐ 08 -2018 13 40,2 BHK
15 19 Hg TĐ 08 -2018

14 56,2 NTS
15 13 1L TĐ 08 -2018
15 14 1L TĐ 08 -2018 15 69,4 BHK
15 15 1L TĐ 08 -2018 16 83,9 BHK

3 LN 115 RTs TĐ 09 -2018 4 71,0 CLN
3 LN 115 RTs TĐ 09 -2018 8 442,2 CLN

2 Đàm Văn In Thôn Bản Liếp 670,0

15 22 1L TĐ 08 -2018 17 254,7 LUC

611/TB-UBND 4/5/2018

15 19 Hg TĐ 08 -2018
18 120,9 LUC

15 21 1L TĐ 08 -2018
15 18 1L TĐ 08 -2018

19 294,4 LUC
15 19 Hg TĐ 08 -2018
15 20 1L TĐ 08 -2018
15 26 1L TĐ 08 -2018
15 27 1L TĐ 08 -2018

3 Đàm Văn Thìn Thôn Bản Liếp 5,2
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3 LN 115 RTs TĐ 09 -2018 1 5,2 ONT 612/TB-UBND 4/5/2018

4 Đàm Văn Thi Thôn Bản Liếp 344,1

3 LN 115 RTs TĐ 09 -2018 6 344,1 BHK 606/TB-UBND 4/5/2018

5 Đàm Văn Trò Thôn Bản Liếp 7808,5

14 126 ĐM TĐ 06-2018
3 1312,5 CLN

607/TB-UBND 4/5/2018

14 127 ĐM TĐ 06-2018
15 43 ĐM TĐ 08 -2018 1 3879,8 RSX
15 44 ĐM TĐ 08 -2018

15 7 T
TĐ 08 -2018 2 1292,3 ONT
TĐ 08 -2018 3 365,7 BHK
TĐ 08 -2018 4 958,2 TMD

6 Đàm Viết Cun Thôn Bản Liếp 20110,8

3 LN 37 RTs TĐ 04-2018 1 15653,4 CLN

608/TB-UBND 4/5/2018

9 30 1L TĐ 04-2018 2 248,0 BHK
9 31 1L TĐ 04-2018 3 269,0 NTS
9 44 1L TĐ 04-2018 6 82,2 BHK
9 36 1L TĐ 04-2018 7 46,3 BHK
9 46 1L TĐ 04-2018 9 200,4 BHK
9 47 1L TĐ 04-2018 10 139,1 BHK
9 48 1L TĐ 04-2018 11 129,3 BHK
9 49 1L TĐ 04-2018 12 242,3 BHK
9 50 Hg TĐ 04-2018 13 86,6 BHK
9 51 1L TĐ 04-2018 14 73,8 BHK
9 52 1L TĐ 04-2018 15 133,9 BHK
9 57 1L TĐ 04-2018 16 1,4 BHK
9 59 1L TĐ 04-2018 17 102,3 BHK
9 37 1L TĐ 05-2018 1 77,5 BHK
9 38 1L TĐ 05-2018 2 127,2 BHK
9 39 1L TĐ 05-2018 3 169,8 BHK
9 40 1L TĐ 05-2018 4 73,7 BHK

3 LN 85 RTs TĐ 05-2018 7 2254,6 RSX

7 Đàm Viết Sơn Thôn Bản Liếp 694,5

15 6 ĐM TĐ 07-2018 22 694,5 BHK 609/TB-UBND 4/5/2018

8 Đàm Viết Slén Bản Liếp 9193,7
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3 LN 7 RTs TĐ 03-2018 7 9193,7 RSX 610/TB-UBND 4/5/2018

9 Vũ Thị Khanh TT Đồng Đăng 9828,5

5 15 T TĐ 03-2018 4 9828,5 RSX 615/TB-UBND 4/5/2018

10 Hướng Thị Sủi Thôn Bản Liếp 788,6

3 LN 96 RTs TĐ 07-2018 23 788,6 RSX 616/TB-UBND 4/5/2018

11 Hoàng Văn Việt Thôn Bản Liếp 231,2

15 7 T TĐ 08 -2018 5 231,2 ONT 617/TB-UBND 4/5/2018

12 Lăng Thanh Đức Thôn Thâm Mò 397,0

1 LN 109 Suối TĐ 01-2018 4 86,9 BHK
618/TB-UBND 4/5/2018

1 LN 109 Suối TĐ 01-2018 5 310,1 BHK

13 Lăng Thị Bắc Thôn Thâm Mò 1016,3

1 LN 43 RTs
TĐ 01-2018 7 1016,3 RSX 619/TB-UBND 4/5/2018

1 LN 45 RTs

14 Lăng Thị Thiết Thôn Bản Liếp 2667,8

15 41 ĐM TĐ 09 -2018 10 271,5 ONT

620/TB-UBND 4/5/2018
15 41 ĐM TĐ 09 -2018 11 333,1 CLN
15 41 ĐM TĐ 09 -2018

12 2063,2 CLN
15 16 T TĐ 09 -2018

15 Lăng Văn Sèo Thôn Bản Liếp 1059,7

3 LN 135 RTs TĐ 09 -2018 9 327,7 RSX
621/TB-UBND 4/5/2018

15 8 T TĐ 09 -2018 14 732,0 ONT

16 Lăng Văn Thắng Thôn Thâm Mò 2216,9

4 195 V TĐ 01-2018 13 634,7 CLN
598/TB-UBND 4/5/2018

1 LN 53 RTs TĐ 01-2018 16 1582,2 RSX

17 Lăng Văn Tỉnh Thôn Thâm Mò 2343,3
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4 32 T TĐ 01-2018 8 219,0 CLN

605/TB-UBND 4/5/2018

1 LN 52 GT TĐ 01-2018 9 302,7 BHK
1 LN 52 GT TĐ 01-2018 10 266,4 BHK

4 32 T TĐ 01-2018 12 100,5 CLN
4 26 1L TĐ 01-2018 14 317,5 BHK
4 40 Hg TĐ 01-2018 15 71,4 CLN
4 195 V

TĐ 01-2018 17 376,2 CLN
4 196 V
4 33 1L TĐ 01-2018

18 228,4 BHK
4 34 1L TĐ 01-2018
4 196 V TĐ 01-2018 19 253,0 CLN
4 36 1L

TĐ 01-2018 20 208,2 BHK
4 37 1L
4 38 1L
4 39 1L

18 Lâm Thị Kiểm Thôn Bản Liếp 5689,2

3 LN 91 RTs TĐ 07-2018 17 4030,7 RSX 596/TB-UBND
ngày 05/4/2018 4/5/2018

3 LN 91 RTs TĐ 07-2018 18 1658,5 CLN

19 Lâm Trung Cu Thôn Thâm Mò 410,9

4 180 T
TĐ 01-2018 2 410,9 TMD 597/TB-UBND

ngày 05/4/2018 4/5/2018
4 199 T

20 Lâm Văn Pheng Bản Liếp 8139,7

1 LN 78 RTs TĐ 02-2018 9 879,0 RSX

924/TB-UBND 11/5/2018
1 LN 78 RTs TĐ 02-2018 10 2158,8 CLN

5 4 T TĐ 03-2018 1 23,0 ONT

1 LN 78 RTs TĐ 03-2018 3 5078,9 RSX

21 Lý Thị Sáu Thôn Bản Liếp 223,2

3 LN 90 RTs TĐ 07-2018 12 223,2 BHK
599/TB-UBND 4/5/2018

22 Nông Văn Quắn Thôn Bản Liếp 5938,3
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3 LN 65 RTs TĐ 07-2018 1 3371,8 CLN

600/TB-UBND 4/5/2018

3 LN 420 ĐM TĐ 07-2018 2 138,4 BHK

3 LN 420 ĐM TĐ 07-2018 3 53,9 BHK

3 LN 420 ĐM TĐ 07-2018 4 14,1 BHK

3 LN 420 ĐM TĐ 07-2018 5 283,3 BHK

3 LN 420 ĐM TĐ 07-2018 7 67,5 BHK

3 LN 420 ĐM TĐ 07-2018 8 152,8 BHK

3 LN 90 RTs TĐ 07-2018 9 933,3 RSX

3 LN 90 RTs TĐ 07-2018 10 453,4 CLN

3 LN 90 RTs TĐ 07-2018 13 469,8 CLN

23 Nông Văn Thượng Thôn Bản Liếp 44,3

3 LN 91 RTs TĐ 07-2018 15 44,3 LUK 601/TB-UBND 4/5/2018

24 Ngô Thị Nghị Thôn Thâm Mò 12746,3

5 1 ĐM

TĐ 02-2018 1 4315,8 TMD

602/TB-UBND 4/5/2018

4 41 1L

4 47 1L

4 48 1L

4 49 ĐM

4 194 XD

1 LN 53 RTs

1 LN 53 RTs TĐ 02-2018 2 92,6 CLN

1 LN 53 RTs

TĐ 02-2018 3 8337,9 RSX
4 194 XD
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1 LN 45 RTs

5 13 T

25 Nguyễn Thị Tuyến Thôn Bản Liếp 3593,9

3 LN 56 RTs TĐ 05-2018 6 3593,9 RSX 603/TB-UBND 4/5/2018

26 Trần Minh Bách Khu Ga, thị trấn
Đồng Đăng 1LN 19 RTS

TĐ 01-2018 1 8647,5 RSX

8647,5

1LN 32 RTS

614/TB-UBND 4/5/20181LN 38 RTS

4 192 RTS

27 Hoàng Văn Thảo
phường Hoàng
Văn Thụ, TP

Lạng Sơn
4723,5

3LN 86 RSX TĐ 07-2018 19 4723,5 RSX 604/TB-UBND 4/5/2018

Tổng cộng 117.122,70

602/TB-UBND 4/5/2018

TĐ 02-2018 3 8337,9 RSX
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